
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch                      Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ

Mã số thuế: 0304741634-007
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STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

1 00001954 1C25TNN 08/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
1,072,050 85,764 1,157,814

2 00005393 1C25TNN 22/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
1,110,580 88,846 1,199,426

3 00007874 1C25TNN 06/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
2,182,630 174,610 2,357,240

4 00008807 1C25TNN 10/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
1,738,398 139,072 1,877,470

5 00015563 1C25TNN 07/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
666,348 53,308 719,656

6 00017499 1C25TNN 19/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
533,076 42,646 575,722

7 00022238 1C25TNN 09/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
555,290 44,423 599,713

8 00023838 1C25TNN 16/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
1,110,580 88,846 1,199,426

9 00025452 1C25TNN 23/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
2,182,630 174,610 2,357,240

10 00030009 1C25TNN 14/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
555,290 44,423 599,713

11 00034562 1C25TNN 04/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
1,627,340 130,187 1,757,527

12 00001135 1C25TNF 09/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
-1,087,462 -86,997 -1,174,459

13 00038671 1C25TNN 20/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
1,627,340 130,187 1,757,527

14 00001198 1C25TNF 11/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
-547,584 -43,807 -591,391

15 00043854 1C25TNN 11/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
2,221,160 177,693 2,398,853

16 00045486 1C25TNN 18/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
1,905,060 152,405 2,057,465

17 00049471 1C25TNN 07/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
1,667,380 133,390 1,800,770

18 00050780 1C25TNN 11/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
2,381,320 190,506 2,571,826

19 00052660 1C25TNN 20/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
2,837,265 226,981 3,064,246

20 00054528 1C25TNN 27/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
1,627,340 130,187 1,757,527

21 00059413 1C25TNN 12/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
1,686,645 134,932 1,821,577

22 00059414 1C25TNN 12/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
595,330 47,626 642,956

23 00001498 1C25TNF 18/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
-662,495 -52,999 -715,494

24 00065712 1C25TNN 08/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
178,600 14,288 192,888

25 00065712 1C25TNN 08/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
-178,600 -14,288 -192,888

26 00065712 1C25TNN 08/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
1,567,350 125,388 1,692,738

27 00001719 1C25TNF 20/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
-349,190 -27,936 -377,126

28 00069278 1C25TNN 22/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
3,164,695 253,176 3,417,871

29 00071354 1C25TNN 29/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
3,145,430 251,634 3,397,064

30 00075088 1C25TNN 12/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
2,073,380 165,870 2,239,250

31 00078504 1C25TNN 24/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
8,334,620 666,770 9,001,390

32 00001916 1C25TNF 27/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
-333,174 -26,654 -359,828

33 00080352 1C25TNN 03/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
1,508,500 120,680 1,629,180

34 00082473 1C25TNN 10/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
3,562,615 285,009 3,847,624

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN NĂM 2025

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

Số: 102025/BKHD/NT-LOTTE

                     Chức vụ: 



STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

35 00089011 1C25TNN 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
3,836,090 306,887 4,142,977

54,095,827 4,327,663 58,423,490

1,081,917 86,553 1,168,470

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 2%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 
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